
10đ 5đ 20đ 5đ 5đ 10đ 5đ 5đ 10đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ

15 Quốc Tuấn 10.00 5.00 18.50 5.00 5.00 9.50 4.50 5.00 10.00 5.00 3.00 4.50 5.00 5.00 2.00 97.00 1 Tốt

10 An Thái 10.00 5.00 18.00 5.00 4.25 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 4.50 4.00 4.00 4.00 1.00 94.25 2 Tốt

16 Quang Trung 10.00 5.00 18.00 5.00 5.00 8.50 4.50 4.50 9.50 5.00 3.00 4.00 4.50 4.50 2.00 93.00 3 Tốt

11 An Thọ 10.00 4.50 17.50 5.00 4.50 10.00 4.50 5.00 10.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 92.50 4 Tốt

13 Mỹ Đức 10.00 5.00 17.50 5.00 5.00 8.00 4.50 5.00 9.50 5.00 3.00 4.50 4.50 4.50 1.00 92.00 6 Tốt

12 Chiến Thắng 10.00 5.00 19.00 5.00 3.00 10.00 3.00 5.00 10.00 5.00 4.50 3.50 4.50 3.50 1.00 92.00 6 Tốt

1  Bát Trang 9.50 5.00 17.00 4.50 4.00 9.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 92.50 4 Tốt

5 Sao Sáng 10.00 5.00 14.50 5.00 5.00 10.00 4.50 5.00 9.50 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 1.00 90.50 8 Tốt

14 Tân Viên 10.00 5.00 17.00 4.50 5.00 9.00 4.50 4.50 9.50 4.50 2.50 4.00 4.50 5.00 1.00 90.50 8 Tốt

6 An Thắng 10.00 5.00 14.00 5.00 4.50 10.00 4.50 5.00 10.00 4.00 2.00 5.00 5.00 4.50 1.00 89.50 11 Tốt

4 An Tiến 9.50 5.00 17.50 4.00 4.50 8.00 4.50 4.50 10.00 5.00 4.50 4.00 4.00 4.50 1.00 90.50 8 Tốt

8 Trường Sơn 9.50 5.00 15.00 5.00 4.50 10.00 4.00 5.00 10.00 4.00 2.25 4.00 4.00 4.50 1.00 87.75 13 Tốt

7 Tân Dân 10.00 5.00 14.50 5.00 4.50 9.50 4.75 5.00 10.00 4.00 1.00 4.50 4.25 4.50 86.50 14 Tốt

9 Thái Sơn 10.00 4.00 15.00 4.50 4.50 9.50 4.00 5.00 10.00 4.50 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 86.00 16 Tốt

2 Trường Thọ 9.50 4.50 16.50 4.50 4.50 8.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 4.50 4.00 3.50 1.00 89.00 12 Tốt

17 Quang Hưng 9.00 4.00 16.50 5.00 5.00 9.50 4.00 4.50 8.50 5.00 2.50 4.00 4.50 4.50 86.50 14 Tốt

3 Trường Thành 8.00 4.00 17.00 4.00 4.50 7.50 4.50 4.50 8.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.50 83.50 17 Tốt

Cách xếp loại: Tốt  từ 80 điểm  trở lên; Khá 70 - dưới 80 điểm; TB: 50 - dưới 70 điểm; Kém dưới 50 điểm

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Giải pháp "Tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non "

 Năm học 2024-2025

TT Đơn vị

Nội dung đánh giá

Tổng 

điểm
Xếp loại

Trang thiết bị dụng cụ nhà bếp 2. Hệ thống bảng biểu hồ sơ
4. Tập huấn bồi dưỡng cho đội 

ngũ Xếp thứ
3.Đồ dùng chia ăn Điểm 

cộng

(Phụ lục kèm Báo cáo số     /BC-PGDĐT ngày     /2/2025 của Phòng GD&ĐT)
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